
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1 CN BINH THUAN NGUYEN VAN DAI THO 012xxx504 366xxx686 554786XXXXXX1747 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

2 CN BINH THUAN LE BA QUAN 013xxx878 366xxx681 554786XXXXXX2243 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

3 CN DONG DO PHAN THUC DINH 012xxx637 366xxx940 554786XXXXXX3672 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

4 CN DONG THAP TRAN PHUOC NHAN 013xxx761 366xxx233 554786XXXXXX7873 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

5 CN HA DONG NGUYEN THUY HUONG 010xxx858 366xxx047 554786XXXXXX4721 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

6 CN HA DONG NGUYEN THANH DAT 013xxx581 366xxx444 554786XXXXXX5298 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

7 CN HA NOI DO THANH BINH 010xxx149 366xxx526 554786XXXXXX8587 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - HOÀN TIỀN CỰC 

PHIÊU"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard FCB đợt 01 từ ngày 07/10 - 05/11/2024)



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

8 CN HA THANH
NGUYEN DINH NGUYEN 

LAM
012xxx693 366xxx178 554786XXXXXX8801 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

9 CN HOAN KIEM TRAN NGOC BAO 010xxx801 366xxx608 554786XXXXXX6984 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

10 CN KHANH HOA TRAN DOAN VY 013xxx729 366xxx665 554786XXXXXX1164 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

11 CN KHANH HOA
LUONG THI THU 

HUONG
010xxx304 366xxx674 554786XXXXXX0692 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

12 CN KHANH HOA NGUYEN THI BICH THU 010xxx988 366xxx669 554786XXXXXX1990 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

13 CN KHANH HOA PHAM THI HUYEN 012xxx119 366xxx846 554786XXXXXX6438 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

14 CN LONG AN
NGUYEN THI NGOC 

DIEM
011xxx859 364xxx603 554786XXXXXX6351 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

15 CN QUANG NINH PHAM NGOC QUANG 010xxx407 366xxx715 554786XXXXXX3151 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

16 CN QUANG NGAI LE VIET THUONG 010xxx724 366xxx973 554786XXXXXX6807 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

17 CN THU DO TRAN CONG MINH 011xxx974 366xxx944 554786XXXXXX7421 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

18 CN VUNG TAU PHAM THI MINH 012xxx954 366xxx506 554786XXXXXX4670 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

19
PGD DINH CONG/CN 

HA NOI
NGUYEN KIM HUE 010xxx758 366xxx071 554786XXXXXX3743 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

20
PGD DONG KY/CN 

BAC NINH
MAI VAN LONG 013xxx396 366xxx339 554786XXXXXX0681 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

21
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN

PHAM THI QUE 

PHUONG
013xxx005 366xxx558 554786XXXXXX1331 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

22
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN
NGUYEN THANH TOAN 013xxx143 366xxx663 554786XXXXXX7179 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

23
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN
TRAN THI YEN DUYEN 013xxx758 366xxx953 554786XXXXXX8494 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

24
PGD HOA CUONG/CN 

DA NANG
TAN VAN HAI 012xxx077 366xxx427 554786XXXXXX2010 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

25
PGD HONG NGU/CN 

DONG THAP
DANG VAN KHANH 011xxx843 366xxx414 554786XXXXXX3679 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

26
PGD KRONG PAC/CN 

DAK LAK
LUONG THI HONG LINH 013xxx489 366xxx893 554786XXXXXX7148 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

27
PGD LONG THANH/CN 

DONG NAI
VO THANH LUON 012xxx587 366xxx999 554786XXXXXX8732 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

28
PGD NGUYEN HUE/CN 

THANG LONG

NGUYEN THI HA 

PHUONG
010xxx201 364xxx383 554786XXXXXX5753 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

29

PGD QUANG 

TRUONG/CN QUANG 

NINH

VU THI LIEN 0130530228 366xxx640 554786XXXXXX8983 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

30
PGD RACH SOI/CN 

KIEN GIANG

NGUYEN THANH 

PHONG
0132077020 366xxx638 554786XXXXXX5069 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

31
PGD TAM DIEP/CN 

NINH BINH
VU VAN DAI 0132455750 366xxx447 554786XXXXXX9308 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
MÃ KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ

GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

32
PGD THANH XUAN/CN  

THANG LONG

NGUYEN THI MINH 

HUONG
0105451729 366xxx338 554786XXXXXX8833 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

33
PGD THUAN AN/CN 

BINH DUONG
PHAM NGOC QUYEN 0130876498 366xxx226 554786XXXXXX7354 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

34
PGD UONG BI/CN 

QUANG NINH
TRAN PHUONG DUNG 0132808453 366xxx427 554786XXXXXX3984 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

35
PGD VIET HUNG/CN 

HOAN KIEM
NGUYEN TRONG HIEU 0133361063 366xxx801 554786XXXXXX8159 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

36
PGD YEN LAC/CN 

VINH PHUC
NGUYEN MINH HAI 0108587357 366xxx670 554786XXXXXX0563 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

TỔNG CỘNG 18,000,000

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


